
ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ 

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

I. Tên nhiệm vụ 

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

II. Thời gian thực hiện 

Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 02 năm 2024. 

III. Kinh phí 

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 229,918,823 làm tròn 229,919,000 (Hai trăm 

hai mươi chín triệu chín trăm mười chín nghìn đồng chẵn). 

IV. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: Số 14 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Lan – Phó Giám đốc 

V. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ 

Chi cục Bảo vệ môi trường 

Địa chỉ: Số 14 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại: 0258.3829849, Fax: 0258.3823433 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Chi cục trưởng 

VI. Mục tiêu nhiệm vụ 

1. Đánh giá tổng thể về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường, di 

sản thiên nhiên và đa dạng sinh học; bối cảnh chung kinh tế - xã hội và các tác 

động chính đến môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.  

2. Đánh giá kết quả hoạt động bảo vệ môi trường gồm kiểm soát nguồn ô 

nhiễm; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; quản lý chất lượng môi trường; 

xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 
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năm 2023.  

3. Đánh giá việc xây dựng chính sách, pháp luật, giải quyết thủ tục hành 

chính, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023.  

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường.  

5. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường trong 

năm tiếp theo.  

VII. Căn cứ pháp lý – Sự cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

7.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

17/11/2020;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 
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trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt danh mục nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa năm 2023;  

- Quyết định số 541/QĐ-UBNDngày 10/03/2023 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; 

- Quyết định số 234/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 5); 

7.2. Sự cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh 

lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Để tiếp tục 

đánh giá thực trạng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường mỗi năm 

tạo sự chủ động cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ cho 

việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, xây 

dựng và triển khai các dự án để cải thiện, xử lý ô nhiễm môi trường ngày càng có 

hiệu quả, phục vụ cho việc lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm 01 lần của tỉnh 

Khánh Hòa; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lập Báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 trên cơ sở 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thi hành chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, việc lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

tỉnh Khánh Hòa năm 2023 là cần thiết.  

7.3. Phạm vi thực hiện 

Bao gồm 02 thành phố trực thuộc tỉnh (Nha Trang, Cam Ranh), 01 thị xã 

(Ninh Hòa) và 05 huyện (Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam 

Lâm). 

7.4. Cơ quan hỗ trợ thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa; 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_Ranh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%C3%AAn_Kh%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_V%C4%A9nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_L%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_L%C3%A2m
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- Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; 

- Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban quản lý KKT Vân Phong; 

- UBND huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp;  

- Các Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tại các huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh Khánh Hòa;  

- Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

- Các chuyên gia, nhà quản lý khác liên quan (nếu có). 

VIII. Phương pháp thực hiện nhiệm vụ 

8.1. Phương pháp thu thập và phân tích thông tin 

- Thu thập các tài liệu liên quan đến kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.  

- Thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu về quy hoạch các ngành, 

lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; những khó khăn vướng mắc, tồn tại và thách thức trong 

công tác bảo vệ môi trường từ các Sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh. 

- Thu thập các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động quan trắc tại tỉnh 

Khánh Hòa gồm: thông tin về mạng lưới quan trắc môi trường (nước mặt, nước 

dưới đất, nước biển ven bờ, không khí, trầm tích…) và kết quả diễn biến chất 

lượng môi trường.  

- Thu thập các tài liệu, thông tin từ các nguồn ô nhiễm, nguồn phát sinh 

chất thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị, các cơ sở xử lý chất thải nguy hại và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

- Kế thừa các số liệu từ các báo cáo chính thức của UBND tỉnh, các Sở, ban 

ngành, địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội nghề nghiệp về công 

tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua và định hướng cho giai đoạn sắp tới.  
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- Cập nhật những quy định pháp luật của Trung ương và địa phương về lĩnh 

vực bảo vệ môi trường và các lĩnh vực liên quan. 

8.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 

Các kết quả, tài liệu điều tra, thu thập, kết quả phân tích mẫu được tổng hợp 

và xử lý, nhận định đánh giá hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường; 

khu vực môi trường bị ô nhiễm; các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi 

trường...; đánh giá công tác bảo vệ môi trường năm 2023 và đề ra phương hướng 

bảo vệ môi trường trong những năm tiếp theo.  

Tổng hợp số liệu về các chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia, bộ chỉ tiêu 

thống kê môi trường của ngành tài nguyên và môi trường và bộ chỉ số đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường.  

Xây dựng báo cáo tổng kết báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Khánh 

Hòa năm 2023. 

IX. Nội dung  

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện 

theo quy định tại Điều 118 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, mẫu báo cáo tại 

Mẫu số 03 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thi hành chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và tình hình thực tế của địa phương. 

9.1. Nội dung của Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Nội dung của Báo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 2 

Điều 118 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể như sau:  

a) Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí; di 

sản thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

b) Bối cảnh chung kinh tế - xã hội và các tác động đến môi trường; 

c) Kết quả hoạt động bảo vệ môi trường gồm kiểm soát nguồn ô nhiễm; 

quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; quản lý chất lượng môi trường đất, nước, 

không khí; xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học; 
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d) Hệ thống quan trắc và cảnh báo về môi trường; 

đ) Xây dựng chính sách, pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát, 

kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi 

trường; 

e) Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường; 

g) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường.  

h) Đánh giá chung; 

i) Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới. 

9.2. Cấu trúc báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

Cấu trúc báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Mẫu số 03 Phụ 

lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường (cụ thể được trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm đề cương).  

XI. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 04 tháng (15/10/2023 đến 05/02/2024) cụ 

thể như sau: 

TT Nội dung công việc Tiến độ thực hiện 

1 Lập đề cương, thẩm định và phê duyệt đề 

cương 

Tháng 10/2023 

2 Điều tra, khảo sát, thu thập các tài liệu, số liệu 

liên quan đến Báo cáo 

Tháng 12/2023 

3 Xây dựng báo cáo tổng hợp Tháng 01/2024 

4 Lấy ý kiến góp ý của các đơn vị Tháng 01/2024 

5 Hoàn thiện báo cáo tổng hợp Trước ngày 05/02/2024 

 

XI. Sản phẩm giao nộp 

- Bộ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa.  

- Bộ đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu của Báo cáo. 

- Bộ phiếu thu thập thông tin tại các đơn vị. 
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XII. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

STT 
Nguồn 

kinh phí 
Tổng số 

Trong đó: 

Thuê 

khoán 

chuyên 

môn 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Sự nghiệp 

môi trường 
      

 
Tổng kinh 

phí 
229,919,000      

Chi tiết dự toán kinh phí Nhiệm vụ theo các Phụ lục đính kèm./. 

 Khánh Hòa, ngày         tháng     năm 2023 

Thủ trưởng cơ quan chủ trì Nhiệm vụ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện Nhiệm vụ 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Hà 

 

 

 

 

 

 


